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BIỂU PHÍ BẢO VIỆT INTERCARE 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6036/QĐ-BHBV ngày 27/06/2025 của Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt) 

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH: ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO BỆNH, TAI NẠN (IP) 
Đơn vị: đồng 

Độ tuổi Select Essential Classic Gold Diamond 

Dưới 1 17.760.000 18.613.000 20.818.000 24.977.000 30.352.000 

1-3 11.458.000 12.641.000 14.923.000 18.847.000 24.175.000 

4-6 7.161.000 8.316.000 9.818.000 13.052.000 17.672.000 

7-9 6.510.000 7.560.000 8.925.000 11.865.000 16.065.000 

10-18 6.200.000 7.200.000 8.500.000 11.300.000 15.300.000 

19-25 6.000.000 6.800.000 8.700.000 11.600.000 22.200.000 

26-30 6.400.000 8.300.000 10.300.000 13.700.000 24.800.000 

31-35 7.100.000 8.700.000 11.400.000 15.200.000 26.100.000 

36-40 9.300.000 10.000.000 13.300.000 17.700.000 27.400.000 

41-45 11.200.000 11.500.000 15.700.000 20.900.000 30.000.000 

46-50 11.700.000 13.700.000 17.600.000 23.500.000 32.600.000 

51-55 17.300.000 19.400.000 20.500.000 25.700.000 39.500.000 

56-60 19.600.000 22.000.000 23.300.000 29.200.000 44.800.000 

61-64 24.300.000 27.100.000 27.300.000 34.200.000 56.600.000 

65-69 28.600.000 39.200.000 44.700.000 55.900.000 77.300.000 

70-75* 34.500.000 47.700.000 54.100.000 67.600.000 100.500.000 

*Chỉ áp dụng với đơn tái tục 

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG 

 

1. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO BỆNH, TAI NẠN   

     Đơn vị: đồng 

Độ tuổi Select Essential Classic Gold Diamond 

Dưới 1 15.073.000 16.295.000 18.529.000 19.051.000 22.987.000 

1-3 10.049.000 11.435.000 13.003.000 14.073.000 17.924.000 

4-6 6.699.000 7.623.000 9.125.000 10.395.000 13.976.000 

7-9 6.090.000 6.930.000 8.295.000 9.450.000 12.705.000 

10-18 5.800.000 6.600.000 7.900.000 9.000.000 12.100.000 

19-25 5.300.000 6.100.000 7.000.000 8.300.000 11.900.000 

26-30 5.300.000 6.100.000 7.100.000 8.300.000 11.900.000 

31-35 5.300.000 6.200.000 7.300.000 8.500.000 12.200.000 

36-40 5.600.000 6.500.000 7.700.000 8.900.000 12.700.000 

41-45 5.900.000 6.800.000 8.000.000 9.300.000 13.300.000 

46-50 6.200.000 7.200.000 8.300.000 9.700.000 13.900.000 

51-55 6.400.000 7.700.000 9.200.000 10.500.000 15.000.000 

56-60 7.400.000 8.900.000 10.600.000 12.200.000 17.400.000 

61-64 8.400.000 10.300.000 12.100.000 13.800.000 19.700.000 

65-69 12.500.000 14.000.000 19.600.000 24.000.000 34.400.000 

70-75* 16.200.000 18.200.000 25.400.000 29.300.000 44.800.000 

*Chỉ áp dụng với đơn tái tục 
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2. BẢO HIỂM THAI SẢN 

    (Phí bảo hiểm cộng thêm trên mỗi phụ nữ tuổi từ 18-45)  

 

Đơn vị: đồng 

Chương trình Select Essential Classic Gold Diamond 

Phí bảo hiểm 6.325.000 7.247.000 10.410.000 14.495.000 15.944.000 

 

3. BẢO HIỂM NHA KHOA 

                                                                                                                                      Đơn vị: đồng 

Chương trình Select Essential Classic Gold Diamond 

Phí bảo hiểm 6.600.000 7.000.000 8.300.000 8.800.000 9.300.000 

 

 

4. BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN 

 

Chương trình  Tỷ lệ phí % 

Select  0,100 

Essential  0,110 

Classic 0,115 

Gold  0,120 

Diamond  0,125 

 

5. BẢO HIỂM SINH MẠNG 

Chương trình  Tỷ lệ phí % 

Select  0,250 

Essential  0,263 

Classic  0,276 

Gold  0,289 

Diamond  0,304 

 

6. BẢO HIỂM HỖ TRỢ DU HỌC SINH 

Đơn vị: đồng 

 
Chương trình Select Essential Classic Gold Diamond 

Phí bảo hiểm Không 350.000 490.000 700.000 1.050.000 

 

7. TRỢ CẤP MẤT GIẢM THU NHẬP/TRỢ CẤP LƯƠNG TRONG THỜI GIAN 

NGHỈ ĐIỀU TRỊ DO TAI NẠN VÀ/HOẶC ỐM BỆNH (Áp dụng với hợp đồng 

bảo hiểm tổ chức) 

 

 
 

 
Tỷ lệ phí % 

Chương trình Select Essential Classic Gold Diamond 

Do tai nạn 0,578 0,607 0,636 0,693 0,780 

Do ốm bệnh 0,495 0,520 0,545 0,594 0,669 

 

 

 


